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I. TOEFL iBT là gì? 

TOEFL iBT (Internet-based-test) là một kỳ thi đổi mới hoàn toàn so với các dạng thức TOEFL đã 
từng tồn tại trước đây (PBT hoặc CBT). Theo ETS, việc đổi mới dạng thức này là nhằm đánh giá 
xác thực hơn khả năng của thí sinh sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường học thuật 
cũng như phản ánh chính xác hơn cách thức ngôn ngữ được vận dụng trong cuộc sống. 

II. Dạng thức bài thi TOEFL iBT ra sao? 

Bảng dưới đây tóm tắt dạng thức bài thi TOEFL iBT: 

Môn thi Số lượng câu hỏi Thời gian làm bài 
Reading 3-4 đoạn văn,  mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi 60-80 phút1 

Listening 4-6 bài nói, mỗi bài có 6 câu hỏi 
2-3 bài đàm thoại, mỗi bài có 5 câu hỏi 

60-90 phút 

NGHỈ GIẢI LAO 5 phút 

Speaking 6 câu hỏi 
(2 câu hỏi độc lập và 4 câu hỏi tích hợp) 

20 phút 

Writing 1 câu hỏi tích hợp 
1 câu hỏi độc lập 

20 phút 
30 phút 

Ghi chú: 
1. Các câu hỏi độc lập (Independent tasks), như tên gọi của chúng, là các câu hỏi mà thí 

sinh chỉ cần trả lời căn cứ vào câu dẫn đề (đề Nói hoặc đề Viết). Phần lớn các câu hỏi 
môn Nói/Viết trong các bài thi kiểm tra tiếng Anh hiện hành đều là loại câu hỏi này. 

2. Các câu hỏi tích hợp (Integrated tasks) là một trong những điểm đổi mới của bài thi 
TOEFL iBT. Các câu hỏi này yêu cầu thí sinh phải kết hợp từ hai kỹ năng ngôn ngữ trở lên 
để đưa ra câu trả lời, chẳng hạn: 

• Đọc, Nghe rồi Nói vào micrô để trả lời câu hỏi được đặt ra. 
• Nghe và Nói vào micrô để trả lời câu hỏi được đặt ra. 
• Đọc, Nghe, rồi Viết ra câu trả lời. 

3. Thí sinh sẽ phải làm bài thi trên máy vi tính tại các trung tâm thi do ETS chỉ định.  
4. Không có giám khảo hỏi thi môn Nói. Thay vào đó, thí sinh nói qua micrô. Bài nói của thí 

sinh sẽ được ghi âm kỹ thuật số và truyền qua mạng cho ban giám khảo để chấm điểm. 
5. Không còn môn thi Structure (Grammar) trong bài thi TOEFL iBT, tuy nhiên ngữ pháp 

vẫn là một trong những tiêu chí để đánh giá và cho điểm bài làm môn Speaking và 
Writing. 

6. Khác với các kỳ thi TOEFL trước đây, thí sinh thi TOEFL iBT được phép ghi chú. 

III. Cách tính điểm TOEFL iBT ra sao?  Bảng quy đổi iBT / PBT và IELTS ? 

Như đã trình bày, bài thi TOEFL iBT có 4 môn: Reading, Listening, Speaking và Writing. Ứng với 
mỗi môn thi là một thang điểm từ 0-30 sau khi đã được quy đổi (converted), nghĩa là mỗi môn 
thi đều có tầm quan trọng như nhau. Điểm TOEFL cuối cùng của thí sinh chính là tổng điểm của 
4 môn thi (từ 0-120)   
Dưới đây là bảng đối chiếu các mức điểm điển hình của bài thi TOEFL iBT /TOEFL ITP(PBT) và 
IELTS2 

iBT PBT IELTS  iBT PBT IELTS 
0-12 310   60-78 497-547 6.0 

13-20 313-350   79-93 550-583 6.5 
21-31 353-397 4.0  94-101 587-607 7.0 
32-34 400-413 4.5  102-109 610-633 7.5 
35-45 417-450 5.0  110-114 637-650 8.0 
46-59 453-497 5.5  115-119 653-670 8.5 

    120 677 9.0 
                                                         
1 Bắt đầu áp dụng từ 11/2011 
2 Bảng quy đổi này hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới ( 2012) 



CHI N
HÁNH 2

Nói chung các trường đại học Hoa kỳ hiện nay đề ra mức điểm iBT 60-100 để xét điều kiện thông 
thạo tiếng Anh cho sinh viên nước ngoài muốn nhập học. Thang điểm cụ thể tùy thuộc từng 
trường, tuy nhiên Bảng quy đổi trên đây sẽ cho ta một khái niệm về các mức điểm ‘cao’, ‘thấp’, 
hoặc ‘đạt yêu cầu’ căn cứ trên những chuẩn mực thường được chấp nhận đối với kỳ thi PBT hoặc 
IELTS. 

IV.  Các thông tin bổ sung 

• Điểm số TOEFL PBT (còn gọi là TOEFL ITP) chỉ được chấp nhận một cách giới hạn tùy cơ quan 
hoặc quốc gia cụ thể, và không được xem là chứng nhận mang tính quốc tế. 

• Việc đăng ký thi TOEFL iBT vẫn được tiến hành thông qua thể thức gửi hồ sơ (mail), thanh 
toán bằng hối phiếu (bankdraft) hoặc trực tuyến (online registration), thanh toán bằng thẻ tín 
dụng. 

• Kết quả thi TOEFL iBT sẽ được đăng trên mạng sau 15 ngày kể từ ngày thi và được gửi cho thí 
sinh ngay sau đó. 

• Lệ phí thi TOEFL iBT hiện hành là 180 USD hoặc quy đổi; thí sinh đăng ký trực tiếp tại số 538 
Đường Cách Mạng Tháng 8 (văn phòng công ty IIG tại TP.Hồ chí Minh)/ Lầu 8, Phường 11 
Quận 3; điện thoại (08) 3990 5888. 

V. Kỳ thi TOEFL iBT có khó hơn kỳ thi PBT? 

Về mặt tâm lý, thí sinh chắc chắn sẽ có cảm giác lo lắng khi thể thức thi có thay đổi. Tuy nhiên, về 
mặt nguyên tắc, bất cứ một kỳ thi nghiêm túc nào cũng cố gắng đạt được mục đích của nó: phân 
định được chính xác trình độ của thí sinh. Nói cách khác, khi một kỳ thi có uy tín như TOEFL 
có thay đổi về mặt thể thức, thì kết quả thi sẽ chỉ thêm phần chính xác, và thí sinh sẽ có cơ hội tốt 
hơn để tự xác định trình độ tiếng Anh học thuật của mình. Nếu bạn thật sự giỏi thì kỳ thi nào 
cũng sẽ phản ánh đúng năng lực của bạn bằng một mức điểm tương xứng  (dĩ nhiên đó phải là 
một kỳ thi đáng tin!)  
Nhưng cũng cần phải nói đến một điều chắc chắn khác: Các kỳ thi đều có trọng tâm kiểm tra và 
dạng thức bài thi đặc thù. Các kỳ thi luôn luôn giả định rằng thí sinh hiểu biết về bài thi tốt 
nhất và tập trung cao nhất để làm bài.  Do vậy, bạn không có nhiều cơ hội đạt điểm cao nếu 
bạn thiếu sự chuẩn bị. 

VI. Chương trình học TOEFL iBT tại Chi nhánh 2 như thế nào?

Là một  địa chỉ đáng tin cậy của học viên TOEFL trong hơn 10 năm qua, Chi nhánh 2 TTNNĐHSP 
đã chủ động xây dựng chương trình TOEFL iBT từ khi những thông tin đầu tiên về kỳ thi này 
được công bố. Với lợi thế là một đơn vị đào tạo có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các 
khóa học TOEFL, TOEIC, và IELTS Chi nhánh đã sớm tìm hiểu và biên soạn các mô-đun luyện kỹ 
năng theo hướng tích hợp, cả trên giấy lẫn trên máy tính dưới hình thức chương trình tự chạy    
(*.exe), kết hợp với các ngữ liệu mới nhất về TOEFL iBT vừa được các nhà xuất bản uy tín biên 
soạn và phát hành. Đặc điểm của chương trình  TOEFL iBT  tại Chi nhánh 2 TTNN ĐHSP: 

• Trước khi khóa học bắt đầu, Chi nhánh tổ chức cho học 
viên thi đầu vào trên máy vi tính để xác định trình độ học. 
Điểm số được báo ngay sau phiên dự thi của từng học 
viên. 

• Chương trình học gồm 4 môn Reading, Listening, Writing 
và Speaking theo đúng thể thức thi TOEFL iBT. 

• Học viên được cung cấp iBT HANDOUTS  và được hỗ trợ 
đến 30% chi phí các giáo trình iBT TOEFL Activator và 
Linguaforum do Công ty Nhân trí Việt mua bản quyền và 
phát hành tại Việt nam (tối đa lên đến 40 đầu sách).  

• Các mô đun bài học được biên soạn dưới hình thức slide 
Powerpoint hoặc chương trình thực thi (*.exe), hoàn toàn 
khắc phục hạn chế của kiểu học truyền thống trên giấy in. 
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• Hướng dẫn học viên làm quen với bài thi iBT và thực hành trong phòng máy. 

 
• Mỗi học viên được cấp một account thực hành online trong suốt khóa học. 

 
• Có 5 cấp học tương ứng với các mục tiêu cụ thể như sau: 
 

Tên lớp Chuẩn  
đầu vào3 Thời lượng /Môn học Mục tiêu/ đặc điểm 

Pre- iBT 40-64 144 tiết (12 tuần)/ mỗi 
cấp độ 
4 môn học (Listening, 
Speaking, Reading và 
Writing) 

iBT 30+ 
iBT-45 65-100 iBT 45+ 
iBT-60 101-130 iBT 60+ 
iBT-80 131-150 iBT 80+ 
iBT 
Intensive 

100-170 96 tiết (12 tuần)/ mỗi cấp 
độ 
 

iBT 100+ 
100% số tiết học thực hành 
1 học viên/ 1 máy laptop 

 
Tất cả các lớp học IELTS tại Chi nhánh 2 đều học trong các phòng học máy lạnh, có trang bị sẵn 
máy phát âm thanh kỹ thuật số, máy vi tính và máy chiếu LCD. Học viên được hỗ trợ 30% giá 
bìa của các giáo trình chính (core textbooks) và các giáo trình tham khảo (supplementary 
textbooks). 

 
Các thông tin bổ sung liên quan đến Chương trình, Thời khóa biểu, Học phí… cập nhật tại từng 
thời điểm sẽ được cung cấp tại các phòng ghi danh của chúng tôi: (1) Số 9B Võ văn Tần, Q.3-Tel: 
39305-165 và (2) Số 110 Nguyễn thị minh Khai, Q.3. Bạn cũng có thể viết thư điện tử về địa chỉ: 
cn2sp@ vnn.vn  hoặc vào website của chúng tôi http://cn2sp.edu.vn  để hỏi hoặc xem thông tin.  
  
VII. Danh sách giảng viên tiêu biểu của chương trình: 

Giảng viên của chương trình này là những người giàu kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ sư 
phạm, chuyên đảm nhiệm các khóa học luyện thi các chứng chỉ quốc tế tại Chi nhánh 2. Danh 
sách giảng viên tiêu biểu của chương trình này gồm có:  

 
1. Thạc sỹ Nguyễn Trần Thái Anh , Master in TESOL (ĐH Canberra, Úc) 
2. Thạc sỹ Phạm Văn Hiếu, Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
3. Thạc sỹ Phạm Quang Nam, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 
4. Thạc sỹ Đặng Trần Phong, Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
5. Thạc sỹ Thái Hồng Phúc, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 
6. Thạc sỹ Hồ Nữ Nguyệt Quế, Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
7. Thạc sỹ Võ Đào Phú Sĩ,  Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
8. Thạc sỹ Tô Thị Ngọc Thanh, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 
9. Thạc sỹ Đặng Ngọc Anh Thư, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 
10. Thạc sỹ Nguyễn thị Anh Thư, Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
11. Thạc sỹ Trần Đoan Thư, Master in Applied Linguistics (ĐH Curtin, Úc) 
12. Thạc sỹ Võ Thị Kim Thủy, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 
13. Thạc sỹ Nguyễn Khoa Thùy Trang, Master in TESOL (ĐH Victoria , Úc) 

   

         
 

 
                                                         
3  Đây là điểm thể hiện trình độ của học viên khi thi đầu vào trên máy tính do Chi nhánh tổ chức vào mỗi đầu 
khóa. 

http://cn2sp.edu.vn/
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